Mẫu A1

(Kèm theo Công văn số:         /BKHCN-VPCTTĐ ngày      tháng    năm 20……
của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

THUYẾT MINH TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020,

 MÃ SỐ: KC/KX.01/16-20

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNGTRÌNH

	1. Tên chương trình:
Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020
Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, KX.01/16-20


	2.Cấp quản lý
Bộ Khoa học và Công nghệ

	3.Thời gian thực hiện 

Từ tháng 05/2016 đến tháng 05/2021


	4. Tổng kinh phí dự kiến:

- Từ ngân sách nhà nước: 120.000 triệu đồng;
- Từ các nguồn khác ngoài NSNN: 0 triệu đồng.


	5. Cơ sở pháp lý xây dựng mục tiêu, nội dung của Chương trình 

	5.1. Các định hướng lớn của Nhà nước (tổng hợp và phân tích các nội dung trong các nghị quyết của Đảng, chính phủ, chiến lược phát triển KH&CN, phát triển của ngành, lĩnh vực có liên quan)

Ba đột phá chiến lược được nêu trong Chiến lược phát triển Kinh tế-Xã hội 2011-2020 bao gồm:

(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.

(2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Căn cứ báo cáo đánh giá Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII đã ban hành Nghị quyết nêu rõ Mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2016-2020 

“Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. … Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.” với các nhiệm vụ trọng tâm:

 (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

(5) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
5.2. Các định hướng của Bộ KH&CN đối với Chương trình(theo các yêu cầu của đặt hàng sơ bộ)và của các Bộ, ngành, địa phương

Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” cần tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm cấp quốc gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời các nghiên cứu cần hướng đến các vấn đề mang tính dài hạn, xuyên suốt nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.



II. MỤC TIÊU VÀ CÁC NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

	6. Tổng quan tình hình và kết quả nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và các vấn đề, nội dung triển khai thuộc các lĩnh vực KH&CN của Chương trình

(nêu khái quát những thông tin cơ bản, mới nhất về tình hình nghiên cứu triển khai và kết quả đạt được của các lĩnh vực KH&CN thuộc định hướng Chương trình trong và ngoài nước, từ đó luận giải cho những nội dung và mục tiêu đặt ra đối với Chương trình. Đồng thời, từ thực tế các kết quả đã có của các lĩnh vực thuộc Chương trình, nhu cầu thực tế đòi hỏi, hướng phát triển các lĩnh vực trong thời gian tới để đề xuất và dự kiến các vấn đề, nội dung cụ thể mà Chương trình cần ghiên cứu triển khai).

	6.1.Luận giải cho việc xây dựng mục tiêu đối với Chương trình

Việt Nam đang thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Cốt lõi của sự dịch chuyển mô hình tăng trưởng kinh tế là đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ qua đó nâng cao năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Bên cạnh các đóng góp của khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn cũng có đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đóng góp được một cách có hiệu quả, dài hạn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, việc nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn cần đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa và phát triển và hướng đến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ con người.
Kết quả nghiên cứu của Chương trình cần một mặt phục vụ quá trình quản lý, điều hành xã hội và nền kinh tế theo định hướng mà mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII cũng như định hướng chiến lược phát triển quốc gia. Mặt khác cần cung cấp được luận cứ khoa học và những nền tảng khoa học cho sự phát triển chung của khoa học xã hội và nhân văn.
6.2.Luận giải cho việc xây dựng các nội dung của Chương trình

Để đảm bảo đạt được định hướng mục tiêu một cách hệ thống, hiệu quả, các nội dung Chương trình cần tập trung giải quyết các vấn đề cả cấp bách và lâu dài xứng tầm ảnh hưởng trong thực tiễn quản lý hay về khoa học xã hội và nhân văn.
Các nội dung chính của Chương trình được chia thàm 4 mảng nghiên cứu chính:

Mảng nghiên cứu về con người, văn hóa và nguồn nhân lực
Mảng nghiên cứu về Xã hội và Quản lý xã hội
Mảng nghiên cứu về Kinh tế và Phát triển kinh tế
Mảng nghiên cứu kết hợp chung về Kinh tế, xã hội, văn hoá và con người


	7. Mục tiêu của Chương trình

	7.1. Mục tiêu chung:

Mục tiêu tổng quát của Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”: Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất các chính sách, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và những năm tiếp theo.

7.2. Mục tiêu về góp phần phát triển kinh tế - xã hội

- Cung cấp luận cứ khoa học về những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Đề xuất chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý, phát triển kinh tế vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
7.3. Mục tiêu về khoa học và công nghệ

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ công tác hoạch định và thực thi chính sách vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam
- Góp phần xây dựng và phát triển lực lượng nghiên cứu mạnh, có thể giải quyết các vấn đề ở cấp quốc gia.

- Hội nhập quốc tế về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đẩy mạnh công bố quốc tế từ các kết quả nghiên cứu thuộc chương trình.


	8
	Nội dung và các vấn đề trọng tâm cần triển khai nghiên cứu 
8.1 Những vấn đề chung, trọng yếu về xã hội nhân văn

· Tổng kết, đánh giá toàn diện về đóng góp của khoa học xã hội nhân văn đối với phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, tập trung chủ yếu 10 năm (2006 -2016), nhận diện xu hướng phát triển khoa học xã hội nhân văn trên thế giới và định hướng nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội nhân văn trong nước thời gian tới.

· Đánh giá toàn diện về kết quả, hạn chế, nguyên nhân của quá trình đổi mới kinh tế, xã hội, văn hóa và con người trong 30 năm qua (1986 -2016), đặc biệt trong 10 năm gần đây (2006 – 2016). Định hướng giai đoạn 2016-2030.
· Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu, có tính tổng hợp và giao thoa của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và con người (gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, vai trò của giáo dục đào tạo của vốn con người đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, …).

· Nghiên cứu các vấn đề về khoa học phát triển và vận dụng vào hoạch định

chính sách phát triển cho Việt Nam trong điều kiện mới, tránh rơi vào nguy cơ bẫy thu nhập trung bình. 

· Nghiên cứu ảnh hưởng của các biến động trong khu vực và quốc tế đối với phát triển của Việt Nam.

· Xác định vai trò của chất lượng thể chế đối với tăng trưởng và phát triển, nhận diện các rào cản thể chế (kinh tế, xã hội, văn hoá,...) và phương thức vượt qua rào cản để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

· Nhận diện vàxác định cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.

· Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, cơ cấu lại chức năng của nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế. 

8.2 Những vấn đề về kinh tế và phát triển kinh tế

-  Nghiên cứu vai trò của chất lượng thể chế kinh tế đối với tăng trưởng và phát triển, nhận diện các rào cản thể chế kinh tế và phương thức vượt qua rào cản.
- Nghiên cứu các vấn đề về mô hình tăng trưởng trên thế giới, đề xuất phương thức đổi mới mô hình tăng trưởng cụ thể của Việt Nam, vượt qua bẫy thu nhập trung bình thấp, các vấn đề về chất lượng tăng trưởng,....

- Xác định và phát triển ngành kinh tế mũi nhọn trong mô hình tăng trưởng, liên kết kinh tế vùng, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tác động tràn của FDI.

- Nghiên cứu và đề xuất cơ chế giám sát về kinh tế và quản lý kinh tế.

- Đề xuất các chính sách phát triển, cơ chế quản lý các cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, cơ chế và chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp.

- Nhận diện những vấn đề về mối quan hệ trung ương - địa phương gắn với thể chế và phát triển các vùng kinh tế. Đề xuất cơ chế quản lý và phát triển vùng Thủ đô, mô hình thể chế đặc khu kinh tế.

- Nghiên cứu quá trình tái cơ cấu các lĩnh vực trọng tâm: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính, v.v... Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giám sát hệ thống thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng trong quá trình hội nhập và phát triển, vấn đề nợ xấu, sở hữu chéo, thâm hụt ngân sách và nợ công.

- Nghiên cứu những vấn đề về hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới. Cơ hội, thách thức và nâng cao hiệu quả, năng suất, năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị,...trong bối cảnh Việt Nam là thành viên WTO, cộng đồng kinh tế ASEAN, TPP và các FTA khác. Quan hệ kinh tế của Việt Nam với EU và các nước lớn: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ...

- Nghiên cứu những vấn đề về phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu về phương diện kinh tế và tài chính trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
- Thiết lập và tạo môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp ở cả cấp độ cá nhân, doanh nghiệp, địa phương, quốc gia.
8.3 Những vấn đề về xã hội và quản lý xã hội

- Những vấn đề chung về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. 

- Kinh nghiệm khu vực và quốc tế về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. 

- Những vấn đề về cơ chế, phương thức quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.

- Những vấn đề về cơ cấu xã hội và biến đổi cơ cấu xã hội 

- Những vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các vùng lãnh thổ, các tình huống quản lý. 

- Những vấn để bảo đảm an sinh xã hội, an toàn xã hội, an ninh xã hội 

8.4 Những vấn đề về con người, văn hóa và nguồn nhân lực


- Đánh giá khả năng của con người Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


- Nhận diện mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ với phát triển con người.


- Nghiên cứu hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


- Nghiên cứu vấn đề an ninh con người, vấn đề thực hiện dân chủ và đảm bảo quyền con người trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

- Nghiên cứu các vấn đề quyền con người trong điều kiện mới (chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy đủ, thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, cải cách tư pháp, tham gia hiệp định tự do thế hệ mới...). 


- Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục đến phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế và quản lý xã hội.


- Xây dựng lối sống trong điều kiện công nghiệp hóa và biến đổi xã hộiở Việt Nam hiện nay.


III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	9
	Tiến độ thực hiện

	TT
	Vấn đề KH&CN trọng tâm


	Dự kiến dạng kết quả và sản phẩm

đạt được
	Thời gian 

(BĐ-KT)
	Ghi chú



	I
	Những vấn đề chung, trọng yếu về xã hội nhân văn
	
	
	

	1
	Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu, có tính tổng hợp và giao thoa của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và con người.
	
	2016-2020
	

	2
	Nghiên cứu các vấn đề về khoa học phát triển và vận dụng vào hoạch định

chính sách phát triển cho Việt Nam trong điều kiện mới, tránh rơi vào nguy cơ bẫy thu nhập trung bình
	
	2016-2020
	

	3
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các biến động trong khu vực và quốc tế đối với phát triển của Việt Nam.
	
	2017-2020
	

	4
	Xác định vai trò của chất lượng thể chế đối với tăng trưởng và phát triển, nhận diện các rào cản thể chế (kinh tế, xã hội, văn hoá,...) và phương thức vượt qua rào cản để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	
	2016-2020
	

	5
	Nhận diện và xác định cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.
	
	2016-2019
	Cần ưu tiên nghiên cứu sớm để xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại

	6
	Xây dựng nhà nước phục vụ kiến tạo phát triển, cơ cấu lại chức năng của nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế.
	
	2016-2019
	Cần ưu tiên nghiên cứu sớm để trực tiếp đề xuất chính sách xây dựng Nhà nước phục vụ và kiến tạo

	II
	Những vấn đề về kinh tế và phát triển kinh tế
	
	
	

	1
	Nghiên cứu vai trò của chất lượng thể chế kinh tế đối với tăng trưởng và phát triển, nhận diện các rào cản thể chế kinh tế và phương thức vượt qua rào cản.
	
	2016-2018
	

	2
	Nghiên cứu các vấn đề về mô hình tăng trưởng trên thế giới, đề xuất phương thức đổi mới mô hình tăng trưởng cụ thể của Việt Nam, vượt qua bẫy thu nhập trung bình thấp, các vấn đề về chất lượng tăng trưởng,....
	
	2017-2010
	

	3
	Xác định và phát triển ngành kinh tế mũi nhọn trong mô hình tăng trưởng, liên kết kinh tế vùng, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tác động tràn của FDI.
	
	2017-2019
	

	4
	Nghiên cứu và đề xuất cơ chế giám sát về kinh tế và quản lý kinh tế.
	
	2016-2020
	

	5
	Đề xuất các chính sách phát triển, cơ chế quản lý các cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, cơ chế và chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp.
	
	2017-2019
	

	6
	Nhận diện những vấn đề về mối quan hệ trung ương - địa phương gắn với thể chế và phát triển các vùng kinh tế. Đề xuất cơ chế quản lý và phát triển vùng Thủ đô, mô hình thể chế đặc khu kinh tế.
	
	2018-2020
	

	7
	Nghiên cứu quá trình tái cơ cấu các lĩnh vực trọng tâm: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính, v.v... Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giám sát hệ thống thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng trong quá trình hội nhập và phát triển, vấn đề nợ xấu, sở hữu chéo, thâm hụt ngân sách và nợ công.
	
	2017-2019
	

	8
	Nghiên cứu những vấn đề về hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới. Cơ hội, thách thức và nâng cao hiệu quả, năng suất, năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị,...trong bối cảnh Việt Nam là thành viên WTO, cộng đồng kinh tế ASEAN, TPP và các FTA khác. Quan hệ kinh tế của Việt Nam với EU và các nước lớn: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ...
	
	2016-2018
	

	9
	Nghiên cứu những vấn đề về phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, sáng tạo xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu về phương diện kinh tế và tài chính trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
	
	2018-2020
	

	10
	Thiết lập và tạo môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp ở cả cấp độ cá nhân, doanh nghiệp, địa phương, quốc gia.
	
	2016-2018
	Cần ưu tiên triển khai sớm để thực hiện nghị quyết của Chính phủ

	III
	Những vấn đề về xã hội và quản lý xã hội
	
	
	

	1
	Những vấn đề chung về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. 
	
	2017-2020
	

	2
	Kinh nghiệm khu vực và quốc tế về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.
	
	2017-2020
	

	3
	Những vấn đề về cơ chế, phương thức quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.
	
	2016-2018
	

	4
	Những vấn đề về cơ cấu xã hội và biến đổi cơ cấu xã hội 
	
	2016-2018
	

	5
	Những vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các vùng lãnh thổ, các tình huống quản lý.
	
	2017-2020
	

	6
	Những vấn để bảo đảm an sinh xã hội, an toàn xã hội, an ninh xã hội
	
	2017-2020
	

	IV
	Những vấn đề về con người, văn hóa và nguồn nhân lực
	
	
	

	1
	Đánh giá khả năng của con người Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	
	2016-2020
	

	2
	Nhận diện mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ với phát triển con người.
	
	2016-2020
	

	3
	Nghiên cứu hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	
	2017-2020
	

	4
	Nghiên cứu vấn đề an ninh con người, vấn đề thực hiện dân chủ và đảm bảo quyền con người trong điều kiện Việt Nam hiện nay.
	
	2016-2020
	

	5
	Nghiên cứu các vấn đề quyền con người trong điều kiện mới (chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy đủ, thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, cải cách tư pháp, tham gia hiệp định tự do thế hệ mới...).
	
	2018-2020
	

	6
	Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục đến phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế và quản lý xã hội.
	
	2017-2020
	

	7
	Xây dựng lối sống trong điều kiện công nghiệp hóa và biến đổi xã hộiở Việt Nam hiện nay
	
	2018-2020
	

	10
	Phương án huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân

	
	(Các tổ chức nghiên cứu, các Phòng thí nghiệm trọng điểm, các cơ sở sản xuất): Liệt kê các tổ chức chính, các nhà khoa học đầu ngành đồng trình bầy rõ phương án huy động nguồn lực từ khâu đề xuất, xác định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đến việc chuyển giao, ứng dụng  các kết quả của Chương trình



	11
	Phương án tài chính: Nêu rõ phương thức và hình thức huy động các nguồn vốn (ngân sách, tự có, hợp tác quốc tế, liên kết sản xuất,...)

	TT


	Vấn đề KH&CN

 trọng tâm


	Kinh phí (tr.đồng), trong đó
	Ghi chú

	
	
	Ngân sách SNKH
	Nguồn khác

(nếu cần thiết)
	

	I
	Những vấn đề chung, trọng yếu về xã hội nhân văn
	24.000
	0
	

	1
	Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu, có tính tổng hợp và giao thoa của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và con người.
	6.000
	0
	

	2
	Nghiên cứu các vấn đề về khoa học phát triển và vận dụng vào hoạch định

chính sách phát triển cho Việt Nam trong điều kiện mới, tránh rơi vào nguy cơ bẫy thu nhập trung bình
	6.000
	0
	

	3
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các biến động trong khu vực và quốc tế đối với phát triển của Việt Nam.
	3.000
	0
	

	4
	Xác định vai trò của chất lượng thể chế đối với tăng trưởng và phát triển, nhận diện các rào cản thể chế (kinh tế, xã hội, văn hoá,...) và phương thức vượt qua rào cản để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	3.000
	0
	

	5
	Nhận diện và xác định cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.
	3.000
	0
	

	6
	Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, cơ cấu lại chức năng của nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế.
	3.000
	0
	

	II
	Những vấn đề về kinh tế và phát triển kinh tế
	36.000
	0
	

	1
	Nghiên cứu vai trò của chất lượng thể chế kinh tế đối với tăng trưởng và phát triển, nhận diện các rào cản thể chế kinh tế và phương thức vượt qua rào cản.
	3.000
	0
	

	2
	Nghiên cứu các vấn đề về mô hình tăng trưởng trên thế giới, đề xuất phương thức đổi mới mô hình tăng trưởng cụ thể của Việt Nam, vượt qua bẫy thu nhập trung bình thấp, các vấn đề về chất lượng tăng trưởng,....
	3.000
	0
	

	3
	Xác định và phát triển ngành kinh tế mũi nhọn trong mô hình tăng trưởng, liên kết kinh tế vùng, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tác động tràn của FDI.
	3.000
	0
	

	4
	Nghiên cứu và đề xuất cơ chế giám sát về kinh tế và quản lý kinh tế.
	3.000
	0
	

	5
	Đề xuất các chính sách phát triển, cơ chế quản lý các cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, cơ chế và chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp.
	3.000
	0
	

	6
	Nhận diện những vấn đề về mối quan hệ trung ương - địa phương gắn với thể chế và phát triển các vùng kinh tế. Đề xuất cơ chế quản lý và phát triển vùng Thủ đô, mô hình thể chế đặc khu kinh tế.
	3.000
	0
	

	7
	Nghiên cứu quá trình tái cơ cấu các lĩnh vực trọng tâm: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính, v.v... Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giám sát hệ thống thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng trong quá trình hội nhập và phát triển, vấn đề nợ xấu, sở hữu chéo, thâm hụt ngân sách và nợ công.
	3.000
	0
	

	8
	Nghiên cứu những vấn đề về hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới. Cơ hội, thách thức và nâng cao hiệu quả, năng suất, năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị,...trong bối cảnh Việt Nam là thành viên WTO, cộng đồng kinh tế ASEAN, TPP và các FTA khác. Quan hệ kinh tế của Việt Nam với EU và các nước lớn: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ...
	3.000
	0
	

	9
	Nghiên cứu những vấn đề về phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, sáng tạo xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu về phương diện kinh tế và tài chính trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
	3.000
	0
	

	10
	Thiết lập và tạo môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp ở cả cấp độ cá nhân, doanh nghiệp, địa phương, quốc gia.
	6.000
	0
	

	III
	Những vấn đề về xã hội và quản lý xã hội
	30.000
	0
	

	1
	Những vấn đề chung về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. 
	6.000
	0
	

	2
	Kinh nghiệm khu vực và quốc tế về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.
	3.000
	0
	

	3
	Những vấn đề về cơ chế, phương thức quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.
	6.000
	0
	

	4
	Những vấn đề về cơ cấu xã hội và biến đổi cơ cấu xã hội 
	6.000
	0
	

	5
	Những vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các vùng lãnh thổ, các tình huống quản lý.
	3.000
	0
	

	6
	Những vấn để bảo đảm an sinh xã hội, an toàn xã hội, an ninh xã hội
	6.000
	0
	

	IV
	Những vấn đề về con người, văn hóa và nguồn nhân lực
	30.000
	0
	

	1
	Đánh giá khả năng của con người Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	3.000
	0
	

	2
	Nhận diện mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ với phát triển con người.
	3.000
	0
	

	3
	Nghiên cứu hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	3.000
	0
	

	4
	Nghiên cứu vấn đề an ninh con người, vấn đề thực hiện dân chủ và đảm bảo quyền con người trong điều kiện Việt Nam hiện nay.
	3.000
	0
	

	5
	Nghiên cứu các vấn đề quyền con người trong điều kiện mới (chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy đủ, thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, cải cách tư pháp, tham gia hiệp định tự do thế hệ mới...).
	6.000
	0
	

	6
	Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục đến phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế và quản lý xã hội.
	6.000
	0
	

	7
	Xây dựng lối sống trong điều kiện công nghiệp hóa và biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay
	6.000
	0
	

	V
	Tổng kết chung của chương trình
	2.000
	0
	

	Tổng kinh phí
	120.000
	0
	


IV. SẢN PHẨM DỰ KIẾN CỦACHƯƠNG TRÌNH
Dự kiến các sản phẩm chính và yêu cầu cơ bản về KH&CN của các sản phẩm:

	12


	Sản phẩm dự kiến: (quy trình công nghệ, phương pháp, quy phạm, tiêu chuẩn, chương trình phần mềm, đề án quy hoạch, luận chứng kinh tế -kỹ thuật, và các loại hình khác v.v…hoặc dây chuyền công nghệ, thiết bị máy móc, vật liệu, giống cây trồng, giống gia súc)

	TT
	Tên sản phẩm
	Dự kiến yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	1
	Báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị của các đề tài thuộc chương trình
	Các báo cáo phản ánh được các nội dung nghiên cứu, đảm bảo đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Các báo cáo kiến nghị đảm bảo cụ thể về chủ thể áp dụng và khả thi, hiệu quả khi áp dụng.
	

	2
	Các bài báo, bài tham luận hội thảo, sách tham khảo, sách chuyên khảo là kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc chương trình. 
	Các ấn phẩm là kết quả nghiên cứu của các đề tài đáp ứng được các yêu cầu về học thuật và khoa học khi công bố.
	

	3
	Cơ sở dữ liệu là kết quả điều tra, khảo sát của các đề tài thuộc Chương trình
	Cơ sở dữ liệu phản ánh đúng, khách quan các vấn đề nghiên cứu của các đề tài
	

	4
	Báo cáo Tổng kết hệ thống lý luận, quan điểm cơ bản và luận cứ khoa học về các vấn đề xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở  Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
	Báo cáo tổng kết cần đảm bảo tính khái quát, tính hệ thống về cơ sở khoa học của các vấn đề nghiên cứu.
	

	5
	Báo cáo kiến nghị của Chương trình, đúc rút, chắt lọc từ kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình
	Báo cáo kiến nghị phải phản ánh đúng kết quả nghiên cứu của các đề tài và đảm bảo cụ thể về chủ thể áp dụng và khả thi, hiệu quả khi áp dụng
	

	6
	Báo cáo tổng kết chương trình KX.01/16-20
	Đảm bảo tính khái quát, đầy đủ và có hệ thống kết quả nghiên cứu của toàn chương trình
	

	7
	Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, hình thành bản đồ sơ lược về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam hiện nay.
	Cơ sở dữ liệu phản ánh đúng, khách quan các vấn đề nghiên cứu của các đề tài
	

	13
	Dự kiến khả năng và địa bàn ứng dụng và chuyển giao các kết quả và sản phẩm nghiên cứu (ghi rõ tên sản phẩm cụ thể, địa chỉ, tổ chức có khả năng tiếp nhận ứng dụng các sản phẩm của chương trình)

	STT
	Tên sản phẩm


	Khả năng ứng dụng triển khai trong sản xuất, đời sống (địa bàn và quy mô có thể ứng dụng)
	Ghi chú

	1
	Báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị của các đề tài thuộc chương trình
	Các cơ quan đặt hàng và các đơn vị cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu sẽ ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài. Sau khi áp dụng sẽ đánh giá hiệu quả của các giải pháp đem lại.
	

	2
	Các bài báo, bài tham luận hội thảo, sách tham khảo, sách chuyên khảo là kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc chương trình. 
	Các cơ quan hoạch định chính sách có thể sử dụng để tham khảo cho quá trình làm chính sách. Các viện nghiên cứu, các trường đại học có thể sử dụng trong quá trình đào tạo và nghiên cứu tiếp theo.
	

	3
	Cơ sở dữ liệu là kết quả điều tra, khảo sát của các đề tài thuộc Chương trình
	Là cơ sử khoa học cho quá trình tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài cũng như toàn chương trình. Cơ sở dữ liệu còn phụ vụ cho quá trình nghiên cứu tiếp theo trong cùng lĩnh vực. Quá trình xây dựng chính sách của các cơ quan quản lý cũng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu này để có luận cứ khoa học và thực tiễn khi ban hành chính sách.
	

	4
	Báo cáo Tổng kết hệ thống lý luận, quan điểm cơ bản và luận cứ khoa học về các vấn đề xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở  Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
	Các viện nghiên cứu, các trường đại học có thể sử dụng hệ thống lý thuyết đã được tổng hợp để phục vụ quá trình nghiên cứu tiếp theo và phục vụ quá trình đào tạo
	

	5
	Báo cáo kiến nghị của Chương trình, đúc rút, chắt lọc từ kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình
	Các cơ quan quản lý nhà nước ở cả cấp trung ương và địa phương có thể sử dụng các kết quả kiến nghị chắt lọc từ chương trình. Đặc biệt là các cơ quan đã đặt hàng nghiên cứu và cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu.
	

	6
	Báo cáo tổng kết chương trình KX.01/16-20
	Là cơ sở để xây dựng khung chương trình giai đoạn tiếp theo.
	

	7
	Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, hình thành bản đồ sơ lược về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam hiện nay.
	Là cơ sử khoa học cho quá trình tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài cũng như toàn chương trình. Cơ sở dữ liệu còn phụ vụ cho quá trình nghiên cứu tiếp theo trong cùng lĩnh vực. Quá trình xây dựng chính sách của các cơ quan quản lý cũng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu này để có luận cứ khoa học và thực tiễn khi ban hành chính sách.
	

	14
	Dự kiến hiệu quả của chương trình

	    14.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ (đối với phát triển và nâng cao trình độ KH&CN của lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh... )
Với chỉ tiêu 80% số đề tài góp phần đào tạo sau đại học (mỗi đề tài góp phần đào tạo ít nhất 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ) cùng với lực lượng nghiên cứu đông đảo bao gồm cả các nhà khoa học trẻ, Chương trình KX.01/16-20 sẽ góp phần đào tạo một lực lượng nghiên cứu khoa học mạnh về mảng khoa học xã hội và nhân văn.

Chương trình cũng sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học xã hội và nhân văn, làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực. Những kết quả nghiên cứu của Chương trình không chỉ trực tiếp phục vụ cuộc sống mà còn cả trong xây dựng và bổ sung thêm kho tàng tri thức về khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh Việt Nam.
14.2. Hiệu quả về kinh tế (phân tích rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do Chương trình mang lại gồm: làm lợi do thay thế nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hoá, thuê chuyên gia...so với hiện tại)
Các vấn đề được nghiên cứu thuộc chương trình KX.01/16-20 đều được đặt hàng bởi các cơ quan Trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý do vậy, các kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ trực tiếp được đưa vào áp dụng thực tiễn. Các vấn đề nghiên cứu sẽ trực tiếp phục vụ việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kết quả nghiên cứu của Chương trình tuy không trực tiếp tạo ra giá trị thương mại nhưng thông qua việc đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách và đem lại hiệu quả chung cho toàn xã hội.
14.3. Hiệu quả về xã hội (ảnh hưởng tác động do thực hiện Chương trình mang lại như tạo công ăn việc làm, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động, các chính sách, cơ chế về quản lý về kinh tế...) 
Chương trình sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề về xã hội, nhân văn nên những kết quả nghiên cứu sẽ có những tác động ảnh hưởng tích cực về mặt xã hội. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững sẽ tạo thêm công ăn, việc làm, thu nhập cho người lao động. Các vấn đề về môi trường cũng được quan tâm để đảm bảo phát triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, con người và môi trường.


V. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KH&CN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Không tính kinh phí quản lý và kinh phí hoạt động chung của Chương trình, trong đó chia theo các năm:  
1. Năm thứ nhất:16.200 tr.đồng;

2. Năm thứ hai: 34.000 tr.đồng;

3. Năm thứ ba: 37.800 .tr.đồng;

4. Năm thứ tư:22.000 tr.đồng;

5. Năm thứ năm: 10.000 tr.đồng.








Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016
	
	
	Chủ nhiệm Chương trình
GS.TS. Trần Thọ Đạt
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